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Phụ lục 
Danh sách thủ tục hành chính, dịch vụ công

(Kèm theo Công văn số        ngày     tháng 04 năm 2024 của Bảo hiểm xã hội tỉnh Khánh Hòa)
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Mã nội 
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1
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2

Giấy chứng 
nhận quyền 
sử dụng đất 

quyền sở hữu 
nhà ở và tài 

sản khác gắn 
liền với đất tài 
sản khác gắn 
liền với đất

Thẻ căn 
cước 
công 
dân

Giấy 
phép lái 

xe cơ 
giới 

đường 
bộ

Trích 
lục 

khai 
tử

I Danh mục TTHC/DVC cấp tỉnh

1

Đăng ký, điều chỉnh đóng bảo 
hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm 
y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo 
hiểm tai nạn lao động, bệnh 
nghề nghiệp; cấp sổ bảo hiểm xã 
hội, thẻ bảo hiểm y tế.

1.002051

Giấy 
CMND 
hoặc Thẻ 
CCCD 
(Bản 
sao)

1.1
Đăng ký, truy đóng bảo hiểm 
xã hội bắt buộc đối với người 
lao động làm việc có thời hạn 
ở nước ngoài sau khi về nước.

1.2
Tạm dừng đóng vào quỹ hưu 
trí và tử tuất theo quy định tại 
Điều 88 Luật bảo hiểm xã hội 
năm 2014.



1.3
Tạm dừng đóng vào quỹ hưu 
trí và tử tuất theo Nghị quyết 
số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 
của Chính phủ.

2
Đăng ký đóng, cấp thẻ bảo 
hiểm y tế đối với người chỉ 
tham gia bảo hiểm y tế.

1.001939
Giấy 
CMND 
hoặc Thẻ 
CCCD 
(Bản 
sao)

2.1

Hoàn trả tiền đã đóng đối với 
người tham gia bảo hiểm y tế 
theo hộ gia đình, người tham 
gia bảo hiểm y tế được ngân 
sách nhà nước hỗ trợ một 
phần mức đóng do đóng 
trùng. 

2.2

Hoàn trả tiền đã đóng đối với 
người tham gia bảo hiểm y tế 
theo hộ gia đình, người tham 
gia bảo hiểm y tế được ngân 
sách nhà nước hỗ trợ một 
phần mức đóng do bị chết.

3
Đăng ký, đăng ký lại, điều chỉnh 
đóng bảo hiểm xã hội tự 
nguyện; cấp sổ bảo hiểm xã hội.

1.002179
Giấy 
CMND 
hoặc Thẻ 
CCCD 
(Bản 
sao)

3.1
Hoàn trả tiền đã đóng đối với 
người tham gia bảo hiểm xã 
hội tự nguyện.

4
Giải quyết hưởng chế độ thai 
sản (Thực hiện đối với trường 
hợp người lao động thôi việc 
trước thời điểm sinh con, nhận 
con, nhận nuôi con nuôi).

2.000693
Giấy 
CMND 
hoặc Thẻ 
CCCD 



(Bản 
sao)

5

Giải quyết hưởng tiếp lương 
hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội 
hàng tháng đối với người chấp 
hành xong hình phạt tù, người 
xuất cảnh trái phép trở về nước 
định cư hợp pháp, người được 
Toà án hủy quyết định tuyên bố 
mất tích.

2.000809

Giấy 
CMND 
hoặc Thẻ 
CCCD 
(Bản 
sao)

6 Giải quyết hưởng trợ cấp hàng 
tháng theo Quyết định số 
613/QĐ-TTg.

2.000762 Giấy 
CMND 
hoặc Thẻ 
CCCD 
(Bản 
sao)

7
Giải quyết hưởng trợ cấp đối với 
nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được 
hưởng chế độ phụ cấp thâm niên 
tronglương hưu theo Nghị định 
số 14/2020/NĐ-CP.

1.001646

Giấy 
CMND 
hoặc Thẻ 
CCCD 
(Bản 
sao)

8

Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin 
trên sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo 
hiểm y tế (Thực hiện đối với 
trường hợp cấp lại sổ bảo hiểm 
xã hội do mất, hỏng; cấp lại thẻ 
bảo hiểm y tế không thay đổi 
thông tin).                    

1.002759

Giấy 
CMND 
hoặc Thẻ 
CCCD 
(Bản 
sao)
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